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Bùi Thị Hoa Nguyễn Như Trung  

 

  



 

1. Mục đích và phạm vi áp dụng  

a. Mục đích:  

- Giúp cho Nhà trường thu thập và tổng hợp thông tin dựa trên kết quả khảo sát HSSV đang 

học tập tại trường.  

- Thông qua kết quả khảo sát giúp nhà trường làm cơ sở bổ sung, điều chỉnh nội dung 

chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn. 

b. Phạm vi áp dụng:  

Quy trình này áp dụng để khảo sát HSSV đang học tập tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ 

thuật Trung ương 

2. Từ viết tắt  

- BLĐ: Ban lãnh đạo;  

- QT: Quy trình;  

- QĐ: Quyết định;  

- KH: Kế hoạch;  

- DN: Doanh nghiệp;  

- HSSV : Học sinh, sinh viên  

  



3. Quy trình khảo sát học sinh, sinh viên  

 

 

 

  

QUY TRÌNH KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC 

Chuẩn bị Thực hiện Kế hoạch cải 

tiến 

Lưu trữ 

Xác 

định 

nhu 

cầu 

 

Xây 

dựng 

kế 

hoạch 

Phê 

duyệt 

Tổ 

chức 

khảo 

sát 

Tổng 

hợp 

phân 

tích 

Báo 

cáo 

kết 

quả 

Phê 

duyệt 

Công 

bố kết 

quả 



 

4. Mô tả  

MÔ TẢ QUY TRÌNH KHẢO SÁT HỌC SINH, SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG 

TT NỘI DUNG BỘ PHẬN 

THỤC HIỆN 

BỘ PHẬN 

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

HỒ SƠ 

LƯU 

1. Xác 

định nhu 

cầu, 

nhiệm vụ 

- Tổng hợp số lượng HSSV đang 

học tập tại Nhà trường;  

- Nhiệm vụ khảo sát HSSV 

nhằm mục đích đánh giá thực 

trạng chất lượng đào tạo và nhu 

cầu cần thiết của HSSV. 

Phòng 

TT,KT&BĐCL 

- Phòng ĐT 

- GVCN  

- Các khoa. 

Theo 

KH 

 

2. Xây 

dựng kế 

hoạch, 

phiếu, 

công cụ 

khảo sát. 

- Lập kế hoạch khảo sát; 

- Thiết kế nội dung phiếu khảo 

sát ; 

- Thiết kế khảo sát qua Zalo, 

đường link… 

Phòng 

TT,KT&BĐCL 

   

3. Phê 

duyệt 

Trình duyệt KH : Kiểm tra tính 

phù hợp của KH. 

Phòng 

TT,KT&BĐCL 

   

4. Tổ 

chức 

khảo sát 

- Tiến hành khảo sát thông qua 

điện thoại hoặc khảo sát trực 

tiếp bằng phiếu theo kế hoạch và 

nội dung đã chuẩn bị.  

- Phiếu khảo sát;  

- Khảo sát bằng phần mềm qua 

đường link 

Phòng 

TT,KT&BĐCL 

- HSSV 

- GVCN  

- Các khoa. 

Theo 

KH 

 

5. Tổng 

hợp phân 

tích xử lý 

dữ liệu 

- Thu thập dữ liệu từ các phiếu 

khảo sát;  

- Phân tích xử lý dữ liệu thu 

được. 

Phòng 

TT,KT&BĐCL 

   

6. Báo 

cáo kết 

quả 

- Tổng hợp dữ liệu theo các 

ngành học nhà trường đang đào 

tạo;  

- Vẽ biểu đồ tổng hợp theo năm. 

Phòng 

TT,KT&BĐCL 

   

7. Phê 

duyệt 

Trình duyệt báo cáo : Kiểm tra 

tính phù hợp của báo cáo 

BGH    

8. Công 

bố kết 

quả 

- Công bố kết quả khảo sát cho 

toàn thể các bộ phận trong 

trường; 

 - Công bố trên trang Website 

trường 

Phòng 

TT,KT&BĐCL 

 Theo 

KH 

 

9. Kế 

hoạch 

thực hiện 

- Qua bản báo cáo tổng hợp cho 

thấy cần phải cải thiện ở các nội 

dung cụ thể;  

Phòng 

TT,KT&BĐCL 

   



cải thiện - Các bộ phận liên quan cần có 

bản kế hoạch hành động để khắc 

phục các thiếu sót và cải thiện 

đổi mới. 

10. Lưu 

trữ 

- Lưu văn thư;  

- Lưu TT,KT&BĐCL 

    

 

5. Biểu mẫu  

BIỂU MẪU QUY TRÌNH KHẢO SÁT HSSV  

(04 biểu mẫu kèm theo) 

STT Tên công cụ/biểu mẫu/hướng dẫn Mã hoá 

1 Kế hoạch khảo sát HSSV BM.QT    TT,KT&BĐCL.01 

2 Thông tin danh sách của HSSV BM.QT    TT,KT&BĐCL.02 

3 Bảng hỏi khảo sát HSSV BM.QT    TT,KT&BĐCL.03 

4 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát HSSV BM.QT    TT,KT&BĐCL.04 
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Hà Nội, ngày      tháng       năm 202  

KẾ HOẠCH 

Lấy ý kiến của HSSV tại trường năm học 

 

Căn cứ thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội về ban hành quy định hệ thống bảo đảm chất 

lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Phòng Thanh tra, Khảo thí & BĐCL - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TW xây 

dựng kế hoạch lấy ý kiến của người học tại trường năm học 202 -202  

1. Mục tiêu 

- Tổng hợp ý kiến của người học tại Nhà trường theo đúng quy định và yêu cầu của 

thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động- Thương binh và xã hội; 

- Trên cơ sở nhận xét, đánh giá của người học tại Nhà trường về các hoạt động đào 

tạo và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Nhà trường trong năm học 202 -202 , từ đó đề xuất các 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng các hoạt động hỗ trợ đào tạo của 

Nhà trường từ đó đáp ứng tối đa nhu cầu của người học và của xã hội. 

2. Nội dung thực hiện 

TT NỘI DUNG  ĐƠN VỊ 

THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1 Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến Phòng TT, 

KT&BĐCL 

  

2 Khảo sát ý kiến của người học 

(phiếu đính kèm) 

Phòng TT, 

KT&BĐCL 

Các khoa và 

giáo viên chủ 

nhiệm 

 

 

3. Tổ chức thực hiện 



Yêu cầu các phòng, khoa, trung tâm và các cá nhân có liên quan phối hợp với Phòng 

Thanh tra, Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thực hiện và hoàn thành việc lấy ý kiến của 

người học tại Nhà trường trước ngày    tháng    năm 202 . 

 

BGH DUYỆT PHÒNG TT, KT & BĐCL 
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DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN 

TT HỌ TÊN NĂM 

SINH 

LỚP ĐỊA CHỈ ĐIỆN 

THOẠI 

GHI CHÚ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 202 

                                                                                                       Người lập  

 

  



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

PHÒNG THANH TRA, KHẢO THÍ & BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

  

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HỌC 

Nhằm cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Trung ương tổ chức khảo sát ý kiến của sinh viên về chất lượng đào tạo của Nhà trường. Xin 

Anh/Chị vui lòng trả lời những câu hỏi trong phiếu khảo sát này. 

Những thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ là cơ sở giúp Nhà trường điều chỉnh, thay đổi để phục vụ 

ngày một tốt hơn nhu cầu của người học. Vì vậy Anh/Chị hãy đưa ra những nhận xét trung thực, 

khách quan và mang tính xây dựng. 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

1. Lớp:………………………Ngành học:……..………………2. Giới tính: Nam / Nữ   

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT: 

Anh/Chị cho biết ý kiến của mình bằng cách khoanh tròn vào mục mà Anh/Chị đồng ý 

nhất. 

1. Thời gian bắt đầu và kết thúc tiết học 

A. Đúng giờ      B. Tương đối đúng giờ C.Ít khi đúng giờ   D. Không đúng giờ 

2. Kế hoạch giảng dạy theo thời khóa biểu: 

 A. Luôn đúng              B. Tương đối đúng               C. Dạy bù, dạy dồn vào một số buổi 

3. Tài liệu chính của học phần (môn học) được biên soạn: 

 A. Đầy đủ             B.Tương đối đầy đủ   C. Sơ sài   D. Không có 

4. Giảng viên giới thiệu tài liệu tham khảo cho sinh viên: 

 A. Đầy đủ             B. Tương đối đầy đủ  C. Sơ sài         D.Không giới thiệu 

5. Các tài liệu được giảng viên giới thiệu là:  

A. Rất hữu ích  B. Tương đối tốt             C.Bình thường  D. Không tìm được 

6. Nội dung bài giảng so với đề cương:  

 A. Đảm bảo            B. Tương đối đảm bảo             C. Bình thường D. Không đảm bảo 

7. Nội dung học phần (môn học) được sắp xếp: 

 A. Rất hợp lý  B. Hợp lý             C.Tương đối hợp lý     D.Không hợp lý 

8. Giảng viên mở rộng và cập nhật kiến thức liên quan đến môn học: 

A. Thường xuyên B. Khá thường xuyên         C. Thỉnh thoảng  D. Không 

9. Giảng viên chuẩn bị bài giảng khi đến lớp: 

 A. Tốt   B.Tương đối tốt            C.Bình thường     D.Không tốt 



10. Giảng viên truyền đạt nội dung bài học đến sinh viên: 

 A. Rất nhiều  B.Nhiều  C.Tương đối        D. Ít                E. Rất ít 

11. Việc sử dụng các phương tiên dạy học (Bảng, máy chiếu, …) của giảng viên: 

A.Rất hiệu quả B.Hiệu quả  C.Ít hiệu quả   D.Không hiệu quả 

12. Giảng viên giảng dạy đủ thời gian  trong mỗi buổi học: 

A.Đủ   B.Tương đối đủ C.Ít khi đủ   D.Không bao giờ đủ 

13. Phương pháp giảng dạy của giảng viên: 

A.Rất lôi cuốn B.Khá lôi cuốn  C.Ít lôi cuốn  D.Không lôi cuốn 

14. Kết thúc môn học, kiến thức anh (chị) thu được là 

A.Rất nhiều             B. Tương đối nhiều        C. Ít                          D.Rất ít 

15. Thái độ của giảng viên trong quá trình giảng dạy: 

A.Rất nhiệt tình    B.Nhiệt tình          C.Ít nhiệt tình              D.Không nhiệt tình 

16. Giảng viên sẵn sàng giúp đỡ sinh viên các vấn đề liên quan đến học tập: 

A.Luôn luôn  B.Khá thường xuyên  C. Thỉnh thoảng D.Không bao giờ 

17. Hoạt động kiểm tra – đánh giá được thực hiện : 

A.Đầy đủ  B.Tương đối đầy đủ  C.Một phần  D.Không phổ biến 

18. Kết quả đánh giá học tập và đánh giá năng lực của sinh viên:  

A.Chính xác            B. Tương đối chính xác  C.Bình thường D.Không chính xác 

19. Sau khi kết thúc môn học, ấn tượng của Anh/Chị đối với giảng viên trong học phần này: 

A.Rất tốt  B.Tốt  C.Chấp nhận được  D.Không chấp nhận 

20.  Phòng học, tranh thiết bị phục vụ học tập của Nhà trường 

A.Rất đầy đủ  B.Tương đối đầy đủ   C.Không  đủ 

21. Hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo của Nhà trường 

A.Rất tốt   B.Tốt  C.Bình thường  D.Rất thiếu 

22.  Các phòng ở ký túc \xá của Nhà trường  

A.Rất tốt   B.Tốt  C.Bình thường  D.Xuống cấp 

23. Hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe của Nhà trường 

A.Rất tốt   B.Tốt  C.Bình thường  D.Kém 

24. Các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống của Trường được tổ chức 

A.Thường xuyên  B.Thỉnh thoảng  C.Rất ít                        D.Không có 

25. Thái độ ứng xử của các phòng ban trong trường đói với người học 

A.Rất tốt   B.Tốt  C.Bình thường  D.Kém 

Cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị - Chúc các Anh/Chị luôn khỏe, vui, học hành tiến bộ 
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Hà Nội, ngày      tháng       năm 202  

BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát HSSVnăm ….. 

 

Thực hiện Kế hoạch số: ……/KH- CĐXD, ngày …. tháng … năm …. Kế hoạch khảo 

sát doanh nghiệp năm ……của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TW.  

Sau khi tến hành thực hiện khảo sát, thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu từ các phiếu 

khảo sát, Phòng TT, KT&BĐCL tổng hợp số liệu như sau: 

Số lượng học sinh, sinh viên được khảo sát…….. (tương đượng với ……..phiếu khảo 

sát). 

Cụ thể, số lượng học sinh, sinh viên được khảo sát ở các khoa: 

Khoa CNTT:             Được khảo sát là:…….. 

Khoa Điện – Điện tử: Được khảo sát là:…….. 

Khoa CN May :   Được khảo sát là:…….. 

Khoa KS - DV :   Được khảo sát là:…….. 

Khoa Kinh tế :   Được khảo sát là:…….. 

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT: 

I. THÔNG TIN CHUNG:   

…………………………………………………………………………………………… 

II. CÁC Ý KIẾN CỦA HSSV:  

1. Về mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý Nhà trường: 

2. Về hoạt động đào tạo của Nhà trường: 

3. Về chương trình đào tạo và giáo trình: 

4. Về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện: 

5. Về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế: 

6. Về các hoạt động hỗ trợ cho HSSV: 

7. Về giám sát, đánh giá chất lượng và đánh giá chung về sự mong đợi của Bạn: 

 

 



B. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

…………………………………………………………………………………………… 

C. KIẾN NGHỊ 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

   

      PHÒNG TT, KT&BĐCL 

 


